TUẦN 23
(Từ 24/02/2025 đến 28/02/2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	    3

	Sáng

2A
	1
	TNXH 1
	Cơ quan vận động – tiết 1
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Cơ quan vận động – tiết 2
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 4
	BV 1: Chữ hoa T
	

	
	
	4
	TViệt tăng 2
	Luyện viết: Chim rừng Tây Nguyên
	

	
	Chiều
2B


	1
	TNXH 1
	Cơ quan vận động – tiết 1
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Cơ quan vận động – tiết 2
	

	
	
	3
	Toán tăng 3
	Luyện tập về bảng chia 5
	

	    4


	Sáng
3A

4A
	1
	Tiếng Việt 3
	Tập viết: Ôn chữ viết hoa R,S
	

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Luyện viết: Làng em. Phân biệt: s/x, n/ng
	

	
	
	3
	Khoa hoc 1
	Ôn tập chủ đề Nấm
	

	
	
	4
	Khoa học 2
	Bài 17. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể - tiết 1
	HĐ 1

	     5


	Sáng
2B

	1
	Tiếng Việt 7
	NVN: Quan sát đồ chơi hình một loài chim.
	

	
	
	2
	TViệt tăng 4
	Viết về hoạt động của bạn nhỏ.
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	 Đ/C Hân dạy
	

	
	
	4
	Mĩ thuật
	
	

	
	Chiều

2A
	1
	Mĩ thuật
	 Đ/C Hân dạy
	

	
	
	2
	Mĩ thuật 
	
	

	
	
	3
	TViệt tăng 4
	Viết về hoạt động của bạn nhỏ.
	

	 6


	Sáng

4B


	1
	Khoa học 1
	Ôn tập chủ đề Nấm
	

	
	
	2
	Khoa học 2
	Bài 17. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể - tiết 1 
	HĐ 1

	
	
	3
	LS – Địa lí 1
	Bài 14: Phố cổ Hội An. T1 
	HĐ 1,2

	
	
	4
	LS – Địa lí 2
	Bài 14: Phố cổ Hội An. T2 
	HĐ 3

	
	Chiều

4C

	1
	Tiếng Việt 4
	Nói và nghe: Kể chuyện: Chuyện của loài chim
	

	
	
	2
	LS – Địa lí 1
	Bài 14: Phố cổ Hội An. T1 
	HĐ 1,2

	
	
	3
	LS – Địa lí 2
	Bài 14: Phố cổ Hội An. T2 
	HĐ 3 


                                                                        Duyệt ngày         tháng  2  năm 2025
                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                          Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 23
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2A
        CƠ QUAN VẬN ĐỘNG (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ quan vận động.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Thực hành trải nghiệm để phát hiện vị trí của xương và cơ qua hoạt động vận động.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS vừa múa, vừa hát bài Thể dục buổi sáng. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em đã sử dụng bộ phận nào của cơ thể để múa, hát?

- GV dẫn dắt vấn đề: Để múa, hát, một số bộ phận của cơ thể chúng ta phải cử động. Cơ quan giúp cơ thể của chúng ta thực hiện các cử động được gọi là cơ quan vận động. Vậy các em có biết các bộ phận chính của cơ quan vận động là gì? Chức năng của cơ quan vận động là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay - Bài 14: Cơ quan vận động. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Khám phá vị trí các bộ phận của cơ quan vận động trên cơ thể

a. Mục tiêu: Xác định vị trí của cơ và xương trên cơ thể. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp
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- GV yêu cầu HS quan sát và làm theo gợi ý hình SGK trang 82, nói với bạn những gì em cảm thấy khi dùng tay nắn vào các vị trí trên cơ thể như trong hình vẽ. 

- GV đặt câu hỏi: Các em hãy dự đoán bộ phận cơ thể em nắn vào đó thấy mềm là gì?; bộ phận cơ thể em nắn vào thấy cứng là gì?

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS khác nhận xét.

- GV giới thiệu kiến thức: 

+ Khi nắn vào những vị trí khác nhau trên cơ thể, nếu em cảm thấy có chỗ mềm, đó là cơ, nếu em cảm thấy cứng, đó là xương.

+ Cơ thể của chúng ta được bao phủ bởi một lớp da, dưới lớp da là cơ (khi nắn vào em thấy mềm, ví dụ ở bắp tay, đùi mông), dưới cơ là xương (vì vậy, cần nắn sâu xuống em mới thấy phần cứng, đó là xương) hoặc ở một số chỗ da gắn liền với xương (khi nắn vào em thấy cứng, ví dụ như ở đầu). 

Hoạt động 2: Xác định tên, vị trí một số xương chính và một số khớp xương

a. Mục tiêu: Chỉ và nói được tên một số xương chính và khớp xương trên hình vẽ bộ xương. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV hướng dẫn HS nói tên và cách chỉ vào vị trí của một số xương (Hình 1, SGK trang 83), khớp xương (Hình 2, SGK trang 83):
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Bước 2: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu hai HS lần lượt thay nhau chỉ và nói tên một số nhóm xương chính trên hình 1 và khớp xương trên hình 2.

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên trước lớp chỉ và nói tên các xương chính trên Hình 1. 

- GV yêu cầu các HS khác theo dõi, nhận xét. 

- GV giới thiệu kiến thức: 

+ Xương đầu gồm xương sọ và xương mặt.

+ Xương cột sống được tạo nên bởi nhiều đốt sống.

+ Nhiều xương sườn gắn với nhau tại thành xương lồng ngực. 

- GV mời 1 số cặp khác lên chỉ và nói tên một số khớp xương trên Hình 2. 

- GV yêu cầu các HS khác nhận xét, theo dõi.

- GV giới thiệu kiến thức: Nơi hai hay nhiều xương tiếp xúc với nhau được gọi là khớp xương. Ở lớp 2, chúng ta chỉ học về các khớp cử động được. 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chỉ và nói tên xương, khớp xương trên cơ thể mỗi em”. Mỗi nhóm cử một bạn lần lượt lên chơi. 

+ Cách chơi: Trong vòng 1 phút, đại diện nhóm nào nói được nhiều tên xương, khớp xương và chỉ đúng vị trí trên cơ thể của mình là thắng cuộc. 

- GV yêu cầu HS làm câu 1 Bài 14 vào Vở bài tập. 
	- HS múa, hát.

- HS trả lời: Em đã sử dụng tay, chân để múa; miệng để hát. 

- HS quan sát hình, làm theo gợi ý và trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Nắn vào ngón tay thấy cứng.

+ Nắn vào lòng bàn tay và thấy bàn tay mình mềm. 

- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS làm việc theo cặp. 

- HS trình bày: Một số tên xương trong hình 1: xương đầu, xương vai, xương đòn, xương sườn, xương cột sống, xương tay, xương chậu, xương chân. 

- HS trình bày: Một số khớp xương trong hình 2: khớp sống cổ, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp háng, khớp đầu gối. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chơi trò chơi. 

- HS làm bài. 


    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2  – LỚP 2A
CƠ QUAN VẬN ĐỘNG (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ quan vận động.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Thực hành trải nghiệm để phát hiện vị trí của xương và cơ qua hoạt động vận động.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Cơ quan vận động (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Xác định tên, vị trí một số cơ chính

a. Mục tiêu: Chỉ và nói được tên một số cơ chính. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát hình hệ cơ nhìn mặt từ trước và mặt sau trang 84 SGK và yêu cầu HS lần lượt chỉ và nói tên một số cơ chính trong các hình. 
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Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên chỉ vào hình hệ cơ, nói tên các cơ chính. HS khác nhận xét.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chỉ và nói tên một số cơ trên cơ thể em”. Mỗi nhóm cử một bạn lần lượt lên chơi. 

- GV giới thiệu luật chơi: Trong vòng 1 phút, đại diện nhóm nào nói được nhiều tên cơ và chỉ đúng vị trí trên cơ thể của mình là thắng cuộc. 

- GV yêu cầu HS làm câu 2 Bài 14 vào Vở bài tập. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Cơ quan vận động bao gồm những bộ phận chính nào? 

Hoạt động 4: Chức năng vận động của cơ, xương, khớp

a. Mục tiêu: Nói được tên các cơ xương khớp giúp HS thực hiện được một sô cử động như cúi đầu, ngửa cổ, quay tay, co chân, đi, chạy,...

b Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: 

+ Nhóm trường điều khiển các bạn: Thực hiện các cử động như các hình vẽ trang 85 SGK và nói tên các cơ, xương, khớp giúp cơ thể em thực hiện được các cử động đó. 
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+ HS ghi tên các cử động và tên các cơ, xương, khớp thực hiện cư động vào vở theo mẫu trang 85 SGK.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày bảng tổng kết ghi lại kết quả làm việc cùa nhóm mình trước lớp. Các nhóm khác nhận xét.

- GV chữa bài làm của các nhóm đồng thời chốt lại kiến thức chính của hoạt động này:

+ Chúng ta có thể quay cổ, cúi đầu hoặc ngửa cổ là nhờ các cơ ở cổ, các đốt sống cổ và các khớp nối các đốt sống cổ.

+ Chúng ta có thể giơ tay lên, hạ tay xuống, quay cánh tay là nhờ các cơ ở vai, xương tay và khớp vai.

+ Chúng ta có thể đi lại, chạy nhảy là nhờ các cơ ở chân, các xương chân và các khớp xương như khớp háng, khớp gối.

- GV yêu cầu HS cả lớp cùng thảo luận, trả lời câu hỏi ở trang 85 SGK: Nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động thì điều gi sẽ xảy ra với cơ thể?
- GV yêu cầu HS mục “Em có biết?" ở trang 86 SGK. 
	-HS đọc tên bài
- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày: Một số cơ chính: cơ mặt, cơ cổ, cơ vai, cơ ngực, cơ tay, cơ bụng, cơ đùi, cơ lưng, cơ mông. 

- HS chơi trò chơi. 

- HS làm bài. 

- HS trả lời: Cơ quan vận động bao gồm những bộ phận: bộ xương và hệ cơ. 
- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: Nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động thì các cơ sẽ dần teo đi và con người có nguy cơ bị bại liệt.




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA T
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ, văn học:

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được chữ cái T viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa T. Mẫu chữ cái T viết hoa đặt trong khung chữ. Câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

HS : SGK, vở Luyện viết, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Bài học ngày hôm nay các em sẽ biết cách viết chữ T hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng tốt gỗ hơn tốt nước sơn cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ. Chúng ta cùng vào bài học. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Viết chữ T hoa 

a. Mục tiêu: HS nắm được quy trình viết chữ T hoa, viết chữ T hoa vào vở Luyện viết 2; viết câu ứng dụng Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 

b. Cách tiến hành: 
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- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ T hoa cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét?

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả: Nét viết chữ hoa T là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong trái (nhỏ), lượn ngang (ngắn) và cong trái (to) nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ. 

- GV chỉ dẫn HS viết: Đặt bút giữa ĐK4 và ĐK5, viết nét cong trái nhỏ viết liền với nét lượn ngang từ trái sang phải, sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái (to), cắt nét lượn ngang và cong trái (nhỏ), tạo vào xoắn nhỏ ở đầu chữ, phần cuối nét cong lượn vào trong (giống ở chữ C hoa); dừng bút trên ĐK2. Chú ý nét cong trái (to) lượn đều và không cong quá nhiều về bên trái. 

- GV viết mẫu chữ T hoa cỡ vừa (5 li) trên bảng lớp; kết hợp nhắc lại cách viết.

- GV yêu cầu viết chữ T hoa vào vở Luyệt viết 2. 

- GV hướng dẫn HS viết câu ứng dụng: GV giải thích nghĩa của câu ứng dụng Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Nghĩa đen – chất gỗ tốt, quý hơn lớp sơn ở ngoài; nghĩa bóng – phẩm chất tốt quan trọng hơn ngoại hình đẹp. 

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

+  Độ cao của các chữ cái: Chữ T hoa (cỡ nhỏ) và các chữ g, h cao 2.5 li. Chữ T cao 1.5 li. Những chữ còn lại (ô, ư, ơ, n, c, s) cao 1 li. 

+ Cách đặt dấu thanh: Dấu sắc đặt trên ô, dấu ngã đặt trên ô, dấu sắc đặt trên ơ,…

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng vào vở Luyện viết 2. 

- GV đánh giá nhanh 5 -7 bài, nêu nhận xét. 
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: Chữ T hoa cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 1 nét. 
- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS quan sát, lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát trên bảng lớp. 

- HS viết bài

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS viết bài. 

- HS lắng nghe, tự soát lại bài của mình. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG 2  – LỚP 2A
LUYỆN VIẾT: CHIM RỪNG TẤY NGUYÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Nghe viết chính xác đoạn 1 của bài Chim rừng Tây Nguyên.
- Rèn kĩ năng viết chữ, kĩ năng trình bày bài.

- HS có ý thức và tích cực rèn chữ.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc đoạn 1 của bài Chim rừng Tây Nguyên.
- Cho HS đọc lại.                                     

- Hướng dẫn viết:

+ Cho HS viết bảng các từ: Y-rơ-pao, rung động, trong xanh, rộng ra.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài viết có mấy câu?

? Chữ cái đầu câu viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

  Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (l). Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (n).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________________
Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
CƠ QUAN VẬN ĐỘNG (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ quan vận động.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Thực hành trải nghiệm để phát hiện vị trí của xương và cơ qua hoạt động vận động.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS vừa múa, vừa hát bài Thể dục buổi sáng. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em đã sử dụng bộ phận nào của cơ thể để múa, hát?

- GV dẫn dắt vấn đề: Để múa, hát, một số bộ phận của cơ thể chúng ta phải cử động. Cơ quan giúp cơ thể của chúng ta thực hiện các cử động được gọi là cơ quan vận động. Vậy các em có biết các bộ phận chính của cơ quan vận động là gì? Chức năng của cơ quan vận động là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay - Bài 14: Cơ quan vận động. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Khám phá vị trí các bộ phận của cơ quan vận động trên cơ thể

a. Mục tiêu: Xác định vị trí của cơ và xương trên cơ thể. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp
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- GV yêu cầu HS quan sát và làm theo gợi ý hình SGK trang 82, nói với bạn những gì em cảm thấy khi dùng tay nắn vào các vị trí trên cơ thể như trong hình vẽ. 

- GV đặt câu hỏi: Các em hãy dự đoán bộ phận cơ thể em nắn vào đó thấy mềm là gì?; bộ phận cơ thể em nắn vào thấy cứng là gì?

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS khác nhận xét.

- GV giới thiệu kiến thức: 

+ Khi nắn vào những vị trí khác nhau trên cơ thể, nếu em cảm thấy có chỗ mềm, đó là cơ, nếu em cảm thấy cứng, đó là xương.

+ Cơ thể của chúng ta được bao phủ bởi một lớp da, dưới lớp da là cơ (khi nắn vào em thấy mềm, ví dụ ở bắp tay, đùi mông), dưới cơ là xương (vì vậy, cần nắn sâu xuống em mới thấy phần cứng, đó là xương) hoặc ở một số chỗ da gắn liền với xương (khi nắn vào em thấy cứng, ví dụ như ở đầu). 

Hoạt động 2: Xác định tên, vị trí một số xương chính và một số khớp xương

a. Mục tiêu: Chỉ và nói được tên một số xương chính và khớp xương trên hình vẽ bộ xương. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV hướng dẫn HS nói tên và cách chỉ vào vị trí của một số xương (Hình 1, SGK trang 83), khớp xương (Hình 2, SGK trang 83):
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Bước 2: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu hai HS lần lượt thay nhau chỉ và nói tên một số nhóm xương chính trên hình 1 và khớp xương trên hình 2.

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên trước lớp chỉ và nói tên các xương chính trên Hình 1. 

- GV yêu cầu các HS khác theo dõi, nhận xét. 

- GV giới thiệu kiến thức: 

+ Xương đầu gồm xương sọ và xương mặt.

+ Xương cột sống được tạo nên bởi nhiều đốt sống.

+ Nhiều xương sườn gắn với nhau tại thành xương lồng ngực. 

- GV mời 1 số cặp khác lên chỉ và nói tên một số khớp xương trên Hình 2. 

- GV yêu cầu các HS khác nhận xét, theo dõi.

- GV giới thiệu kiến thức: Nơi hai hay nhiều xương tiếp xúc với nhau được gọi là khớp xương. Ở lớp 2, chúng ta chỉ học về các khớp cử động được. 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chỉ và nói tên xương, khớp xương trên cơ thể mỗi em”. Mỗi nhóm cử một bạn lần lượt lên chơi. 

+ Cách chơi: Trong vòng 1 phút, đại diện nhóm nào nói được nhiều tên xương, khớp xương và chỉ đúng vị trí trên cơ thể của mình là thắng cuộc. 

- GV yêu cầu HS làm câu 1 Bài 14 vào Vở bài tập. 
	- HS múa, hát.

- HS trả lời: Em đã sử dụng tay, chân để múa; miệng để hát. 

- HS quan sát hình, làm theo gợi ý và trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Nắn vào ngón tay thấy cứng.

+ Nắn vào lòng bàn tay và thấy bàn tay mình mềm. 

- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS làm việc theo cặp. 

- HS trình bày: Một số tên xương trong hình 1: xương đầu, xương vai, xương đòn, xương sườn, xương cột sống, xương tay, xương chậu, xương chân. 

- HS trình bày: Một số khớp xương trong hình 2: khớp sống cổ, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp háng, khớp đầu gối. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chơi trò chơi. 

- HS làm bài. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

..........................................................................................................................................
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
CƠ QUAN VẬN ĐỘNG (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ quan vận động.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Thực hành trải nghiệm để phát hiện vị trí của xương và cơ qua hoạt động vận động.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Cơ quan vận động (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Xác định tên, vị trí một số cơ chính

a. Mục tiêu: Chỉ và nói được tên một số cơ chính. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát hình hệ cơ nhìn mặt từ trước và mặt sau trang 84 SGK và yêu cầu HS lần lượt chỉ và nói tên một số cơ chính trong các hình. 
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Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên chỉ vào hình hệ cơ, nói tên các cơ chính. HS khác nhận xét.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chỉ và nói tên một số cơ trên cơ thể em”. Mỗi nhóm cử một bạn lần lượt lên chơi. 

- GV giới thiệu luật chơi: Trong vòng 1 phút, đại diện nhóm nào nói được nhiều tên cơ và chỉ đúng vị trí trên cơ thể của mình là thắng cuộc. 

- GV yêu cầu HS làm câu 2 Bài 14 vào Vở bài tập. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Cơ quan vận động bao gồm những bộ phận chính nào? 

Hoạt động 4: Chức năng vận động của cơ, xương, khớp

a. Mục tiêu: Nói được tên các cơ xương khớp giúp HS thực hiện được một sô cử động như cúi đầu, ngửa cổ, quay tay, co chân, đi, chạy,...

b Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: 

+ Nhóm trường điều khiển các bạn: Thực hiện các cử động như các hình vẽ trang 85 SGK và nói tên các cơ, xương, khớp giúp cơ thể em thực hiện được các cử động đó. 
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+ HS ghi tên các cử động và tên các cơ, xương, khớp thực hiện cư động vào vở theo mẫu trang 85 SGK.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày bảng tổng kết ghi lại kết quả làm việc cùa nhóm mình trước lớp. Các nhóm khác nhận xét.

- GV chữa bài làm của các nhóm đồng thời chốt lại kiến thức chính của hoạt động này:

+ Chúng ta có thể quay cổ, cúi đầu hoặc ngửa cổ là nhờ các cơ ở cổ, các đốt sống cổ và các khớp nối các đốt sống cổ.

+ Chúng ta có thể giơ tay lên, hạ tay xuống, quay cánh tay là nhờ các cơ ở vai, xương tay và khớp vai.

+ Chúng ta có thể đi lại, chạy nhảy là nhờ các cơ ở chân, các xương chân và các khớp xương như khớp háng, khớp gối.

- GV yêu cầu HS cả lớp cùng thảo luận, trả lời câu hỏi ở trang 85 SGK: Nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động thì điều gi sẽ xảy ra với cơ thể?
- GV yêu cầu HS mục “Em có biết?" ở trang 86 SGK. 
	-HS đọc tên bài

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày: Một số cơ chính: cơ mặt, cơ cổ, cơ vai, cơ ngực, cơ tay, cơ bụng, cơ đùi, cơ lưng, cơ mông. 

- HS chơi trò chơi. 

- HS làm bài. 

- HS trả lời: Cơ quan vận động bao gồm những bộ phận: bộ xương và hệ cơ. 
- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: Nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động thì các cơ sẽ dần teo đi và con người có nguy cơ bị bại liệt.




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

..........................................................................................................................................
_______________________________________________
TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 3 – LỚP 2B
LUYỆN TẬP VỀ BẢNG CHIA 5

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.

- Kiến thức: Củng cố cho HS kiến thức về bảng chia 5, học thuộc và nhớ được bảng chia 5. 
- Kĩ năng: HS vận dụng làm các phép tính có liên quan đến bảng chia 5 một cách chính xác và thành thạo.
2. Phẩm chất. GDHS tích cực, tự giác học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Toán tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức. 

- Yêu cầu HS đọc thuộc bảng chia 5.

- GV cho HS hỏi đáp nhau về bảng chia 5.
+ HS 1 nêu phép tính - HS 2 nêu KQ  (phép tính bất kỳ trong bảng chia 5.)
+ GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm:

     10kg : 5 =                 15kg : 5 =                          25dm : 5 =                   45cm : 5 = 

     20dm : 5 =                30cm : 5 =                        40cm : 5 =                    50 kg : 5 =
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tổ chức hoạt động cá nhân.
- HS làm bài tập vào vở. 1 HS lên bảng.

- HD chữa bài trên bảng.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm thương khi biết số bị chia, số chia  (có kèm theo đơn vị đo).
* Củng cố cách chia nhẩm với một số có kèm theo đơn vị đo đại lượng.

Bài 2: Tính:

a) 35 : 5 + 12 =                    c) 46 – 20 : 5 = 

b) 40 : 5 – 3 =                      d) 32 + 15 : 5 =

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV HD HS cách làm. VD:

45 : 5 + 12  =  9 + 12 

                   = 21 

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở.

- HD chữa bài trên bảng.

*Củng cố thứ tự thực hiện dãy tính có hai dấu phép tính.
3. Củng cố.
- Gọi HS đọc lại bảng chia 5.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________

Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A
TẬP VIẾT: ÔN CHỮ VIẾT HOA R, S
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ

+ Ôn luyện cách viết các chữ hoa R, S cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

 +  Viết tên riêng: Sầm Sơn
 + Viết câu ứng dụng: Rừng thu trăng rọi hoà bình / Nhớ ai tiếng hát ân tình, thuỷ chung.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu ý nghĩa của câu thơ.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa R, S cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện viết trên bảng con.

a) Luyện viết chữ hoa.
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa R, S
- GV viết mẫu lên bảng.

- GV cho HS viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

b) Luyện viết câu ứng dụng.

* Viết tên riêng: Sầm Sơn
- GV mời HS luyện viết tên riêng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

* Viết câu ứng dụng: 

    Rừng thu trăng rọi hoà bình / Nhớ ai tiếng hát ân tình, thuỷ chung.
- GV mời HS nêu ý nghĩa của câu tục ngữ trên.

- GV nhận xét bổ sung

- HS viết Rừng, Nhớ: GV hướng dẫn HS cách nổi nét giữa chữ hoa với chữ thường và giữa các chủ thường với nhau.

- GV nhận xét, sửa sai
	- HS quan sát lần 1 qua video.

- HS quan sát lần 2.

- HS viết vào bảng con chữ hoa R, S
-HS viết bảng con

- HS lắng nghe.

- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS viết bảng con


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa R, S cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

    +  Viết tên riêng: Sầm Sơn
    + Viết câu ứng dụng vào trong vở luyện viết 3.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS mở vở luyện viết 3 để viết các nội dung:

+ Luyện viết chữ R, S
+ Luyện viết: Sầm Sơn
+ Luyện viết câu ứng dụng:

          Rừng thu trăng rọi hoà bình
    Nhớ ai tiếng hát ân tình, thuỷ chung
- GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ.

- Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	- HS mở vở luyện viết 3 để thực hành.

- HS luyện viết theo hướng dẫn của GV

- Nộp bài

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________

TIẾT 2: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3A
LUYỆN VIẾT: LÀNG EM. PHÂN BIỆT s/x, n/ng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Nghe viết chính xác 3 khổ thơ đầu của bài thơ: Làng em
- Luyện phân biệt: s/x, n/ng
- Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách, đúng chính tả; rèn kĩ năng trình bày   bài.
- HS có ý thức tích cực rèn chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc 3 khổ thơ đầu của bài thơ Làng em.
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Làng quê của bạn nhỏ ở đâu?
Làng quê đã đổi thay như thế nào so với trước kia?

- Hướng dẫn viết:

+ GV đọc cho HS viết bảng con một số từ khó trong bài viết.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài thơ có mấy khổ thơ?

? Chữ cái đầu dòng thơ viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

a)   s hay x ?

      mặt …ông;       ….ang ngang;             tiếng …ấm;                …an  sẻ
c)   ng hay n? 

     lá bà….;              bà…. là;                 bàng  hoà….;                 bà…. bạc
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả. 

- GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________
TIẾT 3: KHOA HỌC 1 – LỚP 4A
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ NẤM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặt thù:
- Hệ thống lại những kiến thức đã học về Chủ đề Nấm.

- Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống.

- Biết vận dụng kiến thức đã học giải thích được vì sao không ăn thức ăn bị nhiễm nấm mốc.

2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, hệ thống lại những kiến thức đã học về nấm và một số cách bảo quản thực phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các hoạt động làm bộ sưu tập nấm theo cách của mình, biết phân biệt nấm có lợi và nấm có hại, hướng giải quyết khi thức ăn bị nhiễm nấm mốc.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động thu thập và chia sẻ thông tin giới thiệu bộ sưu tập về nấm và một số cách bảo quản thực phẩm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, biết chia sẻ lòng biết ơn khi được hướng dẫn về nội dung bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ tìm hiểu, làm tốt các nhiệm vụ  và trả lời vấn đề cô giao về thu thập thông tin về nấm.
- Phẩm chất trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, giữ trật tự, biết lắng nghe khi bạn trình bày nhóm và biết đưa ra nhận xét nhóm bạn và xác định được một số thực phẩm và những cách để bảo quản thực phẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Giáo viên:
+ Giáo án.
+ Máy tính, máy chiếu.
+ Các tranh ảnh liên quan đến chủ đề.
· Học sinh:
+ Tập ghi bài, sách khoa học 4

+ Tranh ảnh nấm đã sưu tầm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a.Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, hứng thú trước giờ học.
+ Ôn lại kiến thức đã học về các loại nấm thông qua trò chơi học tập.
b. Cách thức tiến hành: 

Trò chơi: “Hái nấm” 
- GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm  cho học sinh lựa chọn đáp án đúng.

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, khuyến khích HS chia sẻ suy nghĩ của mình và chưa cần chốt ý kiến đúng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài học mới: Ôn tập chủ đề Nấm
2. HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Làm bộ sưu tập nấm

Mục tiêu:

· - Hệ thống lại những kiến thức  đã học về nấm
· - Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin.    
· Cách tiến hành:

· - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 1 trang 71
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Bước 1: Làm việc cá nhân

Gv yêu cầu học sinh trình bày thông tin thu thập được về nấm theo gợi ý hoặc có thể sáng tạo cách trình bày khác trong SGK.

Bước 2: Làm việc nhóm 4 hoặc nhóm 6

- GV yêu cầu HS:

+ Từng HS giới thiệu bộ sưu tập nấm của mình cho cả nhóm nghe. Sau đó tập hợp lảo thành bộ sưu tập chung của cả nhóm và tạo ra một không gian để triển lãm “ Bộ sưu tập nấm” của nhóm mình.

Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV tổ chức cho học sinh các nhóm đi tham quan “ Bộ sưu tập nấm” của nhóm bạn. Sau đó đưa ra nhận xét và đánh giá lẫn nhau.

- GV hoàn thiện phần trình bày của các nhóm. Tuyên dương, khen ngợi nhóm nhiều thông tin, tranh ảnh và có cách trình bày đẹp sáng tạo.
Hoạt động 2: Xác định một số thực phẩm và cách bảo quản thực phẩm đó 
Mục tiêu:

Hệ thống lại kiến thức đã học về một số cách bảo quản thực phẩm.

·  Cách tiến hành:
· - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 2
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Bước 1:Làm việc cá nhân

Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành câu 2 vào phiếu bài tập(trong vở bài tập)
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Bước 2:Làm việc cả lớp 

Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kết quả trước lớp.

Giáo viên chụp hình  kết quả bài làm của học sinh đưa lên màn hình  trước lớp nhận xét, tuyên dương học sinh,...

Hoạt động 3: Đóng vai

Mục tiêu:

Giải thích được vì sao không ăn thức ăn bị nhiễm nấm mốc

Cách tiến hành: 

· - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 3
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Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cá nhân

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại tình huống SGK/71 và nghiên cứu để hoàn thành bài 3 vào vở bài tập. 

Bước 2: Làm việc nhóm

Yêu cầu học sinh đưa ra cách xử lí tình huống và giải thích vì sao xử lí như thế.

Giáo viên đến các nhóm hỗ trợ HS( khi cần thiết).

Bước 3: Làm việc cả lớp

Gọi một vài nhóm lên đóng vai xử lí tình huống trước lớp.

Giáo viên nhận xét góp ý cho từng nhóm.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học theo nội dung:

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.

- Đọc và chuẩn bị trước bài 17
	Học sinh tham gia  

-HS đọc tên bài
1 HS đọc, cả lớp lắng nghe

· -Mang những hình thu thập được về nấm đã chuẩn bị ở nhà có thể làm theo sơ đồ sau:
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- 1 HS đọc  yêu cầu bài tập 3

Học sinh đọc lại tình huống SGK/71 và nghiên cứu để hoàn thành bài 3 vào vở bài tập.
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Lần lượt học sinh đưa ra cách xử lí tình huống và giải thích vì sao xử lí như thế.
Các thành viên trong nhóm đóng vai để xử lí tình huống 

Học sinh lắng nghe nhận xét lẫn nhau.

Học sinh lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 4: KHOA HỌC 2 – LỚP 4A
Bài 17: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CẦN THIẾT CHO CƠ THỂ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn. 

- Nắm được một số thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng.

- Nắm được các chất dinh dưỡng cần thiết cho một bữa ăn.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện các hoạt động, qua quan sát hình vẽ biết được các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết dựa vào nội dung bài học để nêu tên các loại thức ăn cần thiết trong một bữa ăn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Chiếc bụng đói”  để khởi động bài học. 

- GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát và các hoạt động múa, hát mà các bạn thể hiện trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điệu bài hát.

- HS chia sẻ nhận xét về các bạn thể hiện múa hát trước lớp.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Kể được tên các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn. 

+ Nắm được một số thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng có trong một bữa ăn hằng ngày.

- Cách tiến hành:

	1) Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn 

Hoạt động 1: Đọc thông tin SGK (Làm việc cả lớp)

- GV gọi HS đọc thông tin trong SGK.

- GV gọi HS trả lời câu hỏi dựa vào thông tin bạn vừa đọc .

+ Trong thức ăn có chứa những chất gì?

+ Các nhóm chất dinh dưỡng nào có trong thức ăn?

+ Những loại thức ăn nào chứa nhiều nước và chất xơ?

- GV gọi HS nhận xét.

- GV chốt, tuyên dương.
	- HS đọc.

- Nhiều HS trả lời.

+ Chứa các chất dinh dưỡng, nước, chất xơ...

+ Chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min và chất khoáng.

+ Các loại rau quả như cà rốt, cà chua, cam, bưởi, rau cải.

- HS nhận xét bạn trả lời.

- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: Các nhóm chất có trong thức ăn (Làm việc nhóm 4)
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- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, quan sát hình trong SGK nêu tên nhóm chất dinh dưỡng và các loại thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng đó.
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- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt nội dung.

   Có 5 nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể là: chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất khoáng và vi-ta-min.

+ Chất bột đường: cơm, bánh mì, khoai tây...

+ Chất đạm: thịt gà, thịt bò, cá, trứng, sữa...

+ Chất béo: bơ, dừa, dầu dừa, cá hồi....

+ Chất khoáng: sữa, khoai tây, rau dền, trứng gà...

+ Vi-ta-min: sữa, súp lơ xanh (bông cải), xoài, cà rốt, táo....
	- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ Chất bột đường: cơm, bánh mì, khoai lang, khoai tây.

+ Chất đạm: Cá, thịt bò, trứng, sữa, thịt gà, tôm, đậu, thịt heo...

+ Chất béo: Bơ, dừa, đậu phộng (lạc), cá hồi, mỡ heo..

+ Chất khoáng: Sữa, khoai tây, cá, trứng gà, thịt heo (lợn), rau dền..

+ Các vi-ta-min: Sữa, bông cải, xoài, cà rốt, cam, cá hồi, táo,...

- Đại diện các nhóm trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.



	3. Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức về các chất dinh dưỡng cần thiết cho một bữa ăn.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Viết tên các thức ăn cho một bữa ăn (Làm việc nhóm bàn)

- GV gọi HS đọc yêu cầu:

+ Dựa vào kiến thức đã học, hãy viết tên các thức ăn cho một bữa ăn. Trong đó: 

   Một thức ăn chứa nhiều chất bột đường.

   Một thức ăn chứa nhiều chất đạm.

   Một thức ăn chứa nhiều chất béo.

   Một thức ăn chứa nhiều vi-ta-min hoặc chất khoáng, chất xơ.

- GV phát phiếu bài tập và hướng dẫn cách làm.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn và thực hiện yêu cầu đã nêu.

- GV cho các nhóm thi đua trả lời, gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét và tuyên dương các nhóm trả lời đúng.
	HS đọc yêu cầu.

- HS nhận phiếu bài tập và lắng nghe hướng dẫn.

- HS thảo luận theo nhóm bàn đế thực hiện nhiệm vụ.

- Các nhóm thi đua trả lời.
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:

  Cho các thực phẩm dưới đây, em hãy đóng vai đi chợ để chọn các đồ ăn cho một bữa đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng:

+ Gạo, thịt bò, bơ, trứng, cam.

+ Thịt, cá, trứng, sữa, bơ.

+ Cam, dâu tây, cà chua, nho.

+ Bánh mì, cá hồi, thịt lợn.

- GV gọi HS nhận xét, chốt.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe tình huống

- HS tham gia lựa chọn và giải quyết tình huống.

- HS lắng nghe.
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Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
NÓI VÀ NGHE: QUAN SÁT ĐỒ CHƠI HÌNH MỘT LOÀI CHIM 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

- Biết thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý đúng tình huống.

- Quan sát một đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh ảnh loài chim). Chi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn tự tin những gì đã quan sát, ghi lại. 

2. Năng lực
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Năng lực riêng: Lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn. 

3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
HS: SGK TV 2, tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý đúng tình huống. Sau đó, tập quan sát một đồ vật, đồ chơi hình loài chim hoặc tranh ảnh loài chim em yêu thích. Ghi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn, tự tin những gì đã quan sát, đã ghi lại. Chúng ta sẽ xem hôm nay bạn nào là người nói được hay. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý (Bài tập 1)

a. Mục tiêu: Cùng bạn thực hành nói và đáp lời đồng ý trong 3 tình huống SGK đưa ra. 

b. Cách tiến hành: 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1: Cùng bạn thực hành nói và đáp lời đồng ý trong các tình huống sau:

a. Bạn muốn thăm góc học tập của em.

b. Em muốn giới thiệu với bạn các đồ chơi của mình.

c. Bạn muốn em hướng dẫn cách chơi một đồ chơi.

- GV yêu cầu từng cặp HS thực hành nói lời đồng ý và đáp lời không đồng ý. 

- GV mời một số cặp HS tiếp nối nhau báo cáo trước lớp: 

b. Em muốn giới thiệu với bạn các đồ chơi của mình.

HS1: Mình muốn giới thiệu với bạn đồ chơi của mình.

HS2: Thích quá, mình rất muốn xem đồ chơi của bạn.

HS1: Mời bạn vào xem.
c. Bạn muốn em hướng dẫn cách chơi một đồ chơi.

HS1: Mình muốn bạn hướng dẫn cách chơi đồ chơi này, được không?

HS2: Được chứ, mình sẽ hướng dẫn bạn ngay. 

HS1: Hay quá, cảm ơn bạn.
Hoạt động 2: Quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh) và ghi chép (Bài tập 2)

a. Mục tiêu: HS quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh) và ghi chép.

b. Cách tiến hành: 

- GV mời 2 HS đọc nối tiếp yêu cầu bài tập 2:

+ HS1 đọc yêu cầu bài tập 2: Quan sát:

a. Mang đến lớp đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (tranh ảnh loài chim) em yêu thích. 

b. Quan sát đồ vật, đồ chơi (tranh ảnh) và ghi lại kết quả quan sát. 

c. Nói lại với các bạn kết quả quan sát. 

+ HS2 đọc gợi ý.

- GV yêu cầu HS bày lên những gì các em mang đến: đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh). GV nhắc HS nào không mang gì đến lớp sẽ chọn nói về một đồ chơi, tranh ảnh trong SGK hoặc nói về đồi chơi, tranh ảnh GV mang đến. 

- GV mời HS tiếp nối nhau nói về đồ chơi, tranh ảnh loài chim sẽ quan sát. 

- GV yêu cầu HS:

+ Quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim hoặc tranh ảnh về một loài chim, hỏi GV về tranh, ảnh loài chim đó. 

+ Quan sát, ghi lại vào vở những điều mình quan sát được. 

- GV mời một số HS tiếp nối nhau giới thiệu trước lớp kết quả quan sát được kèm đồ chơi (tranh, ảnh) loài chim. 

- GV khen ngợi những HS quan sát tốt, có những ý mới, ý hay, diễn đạt trôi chảy.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thực hành theo nhóm.

- HS trình bày
a. Bạn muốn thăm góc học tập của em.

HS1: Mình muốn thăm góc học tập của bạn.

HS2: Xin mời bạn vào xem.

HS3: Cảm ơn bạn.

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS quan sát

- HS trình bày. 
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TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2B
VIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN NHỎ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.

- Năng lực đặc thù: Biết tìm hiểu về các hoạt động của các bạn nhỏ.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Viết về hoạt động của bạn nhỏ.
+ Viết một đoạn văn ngắn về hoạt động của bạn nhỏ trong bức tranh.
2. Phẩm chất.


- Biết yêu quý các bạn nhỏ, cảm phục việc làm của các bạn nhỏ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

a. Nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh.
- HS quan sát các tranh trong sgk TV trang 36.   
              Em thích bức tranh nào? Các bạn đang làm gì?

              Các bạn chăm sóc, bảo vệ cây như thế nào?    

              Vẻ mặt của các bạn như thế nào?

              Cây xanh trông thế nào?  ...

- HS nói cho nhau nghe trong nhóm.

- HS nói trước lớp – HS, GV nhận xét.

b. Viết đoạn văn.

Em hãy viết một đoạn văn nói về hoạt động của bạn nhỏ trong tranh.
- HS làm bài vào vở, chia sẻ bài làm trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em được luyện tập những gì?

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Buổi chiều
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TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2A

VIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN NHỎ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.

- Năng lực đặc thù: Biết tìm hiểu về các hoạt động của các bạn nhỏ.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Viết về hoạt động của bạn nhỏ.
+ Viết một đoạn văn ngắn về hoạt động của bạn nhỏ trong bức tranh.
2. Phẩm chất.


- Biết yêu quý các bạn nhỏ, cảm phục việc làm của các bạn nhỏ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

a. Nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh.
- HS quan sát các tranh trong sgk TV trang 36.   
              Em thích bức tranh nào? Các bạn đang làm gì?

              Các bạn chăm sóc, bảo vệ cây như thế nào?    

              Vẻ mặt của các bạn như thế nào?

              Cây xanh trông thế nào?  ...

- HS nói cho nhau nghe trong nhóm.

- HS nói trước lớp – HS, GV nhận xét.

b. Viết đoạn văn.

Em hãy viết một đoạn văn nói về hoạt động của bạn nhỏ trong tranh.
- HS làm bài vào vở, chia sẻ bài làm trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em được luyện tập những gì?

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1:  KHOA HỌC 1 – LỚP 4B
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ NẤM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặt thù:
- Hệ thống lại những kiến thức đã học về Chủ đề Nấm.

- Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống.

- Biết vận dụng kiến thức đã học giải thích được vì sao không ăn thức ăn bị nhiễm nấm mốc.

2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, hệ thống lại những kiến thức đã học về nấm và một số cách bảo quản thực phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các hoạt động làm bộ sưu tập nấm theo cách của mình, biết phân biệt nấm có lợi và nấm có hại, hướng giải quyết khi thức ăn bị nhiễm nấm mốc.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động thu thập và chia sẻ thông tin giới thiệu bộ sưu tập về nấm và một số cách bảo quản thực phẩm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, biết chia sẻ lòng biết ơn khi được hướng dẫn về nội dung bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ tìm hiểu, làm tốt các nhiệm vụ  và trả lời vấn đề cô giao về thu thập thông tin về nấm.
- Phẩm chất trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, giữ trật tự, biết lắng nghe khi bạn trình bày nhóm và biết đưa ra nhận xét nhóm bạn và xác định được một số thực phẩm và những cách để bảo quản thực phẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Giáo viên:
+ Giáo án.
+ Máy tính, máy chiếu.
+ Các tranh ảnh liên quan đến chủ đề.
· Học sinh:
+ Tập ghi bài, sách khoa học 4

+ Tranh ảnh nấm đã sưu tầm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a.Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, hứng thú trước giờ học.
+ Ôn lại kiến thức đã học về các loại nấm thông qua trò chơi học tập.
b. Cách thức tiến hành: 

Trò chơi: “Hái nấm” 
- GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm  cho học sinh lựa chọn đáp án đúng.

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, khuyến khích HS chia sẻ suy nghĩ của mình và chưa cần chốt ý kiến đúng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài học mới: Ôn tập chủ đề Nấm
2. HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Làm bộ sưu tập nấm

Mục tiêu:

· - Hệ thống lại những kiến thức  đã học về nấm
· - Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin.    
· Cách tiến hành:

· - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 1 trang 71

[image: image11.png]o a) Lam mét “B6 suu tap ndm” da hoc dua vao goi y dudi day.

‘ Hinh dang, mau séc,...
’ Noi séng
‘ ich loi hoac tac hai

b) Chia sé véi cac ban “Bo suu tap ndm” clia em.

®

Z




Bước 1: Làm việc cá nhân

Gv yêu cầu học sinh trình bày thông tin thu thập được về nấm theo gợi ý hoặc có thể sáng tạo cách trình bày khác trong SGK.

Bước 2: Làm việc nhóm 4 hoặc nhóm 6

- GV yêu cầu HS:

+ Từng HS giới thiệu bộ sưu tập nấm của mình cho cả nhóm nghe. Sau đó tập hợp lảo thành bộ sưu tập chung của cả nhóm và tạo ra một không gian để triển lãm “ Bộ sưu tập nấm” của nhóm mình.

Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV tổ chức cho học sinh các nhóm đi tham quan “ Bộ sưu tập nấm” của nhóm bạn. Sau đó đưa ra nhận xét và đánh giá lẫn nhau.

- GV hoàn thiện phần trình bày của các nhóm. Tuyên dương, khen ngợi nhóm nhiều thông tin, tranh ảnh và có cách trình bày đẹp sáng tạo.
Hoạt động 2: Xác định một số thực phẩm và cách bảo quản thực phẩm đó 
Mục tiêu:

Hệ thống lại kiến thức đã học về một số cách bảo quản thực phẩm.

·  Cách tiến hành:
· - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 2
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Bước 1:Làm việc cá nhân

Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành câu 2 vào phiếu bài tập(trong vở bài tập)
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Bước 2:Làm việc cả lớp 

Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kết quả trước lớp.

Giáo viên chụp hình  kết quả bài làm của học sinh đưa lên màn hình  trước lớp nhận xét, tuyên dương học sinh,...

Hoạt động 3: Đóng vai

Mục tiêu:

Giải thích được vì sao không ăn thức ăn bị nhiễm nấm mốc

Cách tiến hành: 

· - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 3
[image: image14.png]e Néu 1a ban An, em s& lam gi trong tinh hudng duéi day?

Anh An o, cai banh mi nay
bi mbc mot it phia ngoai vé,
minh c thé cét phn méc di
r8i &n duoc khong anh?





Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cá nhân

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại tình huống SGK/71 và nghiên cứu để hoàn thành bài 3 vào vở bài tập. 

Bước 2: Làm việc nhóm

Yêu cầu học sinh đưa ra cách xử lí tình huống và giải thích vì sao xử lí như thế.

Giáo viên đến các nhóm hỗ trợ HS( khi cần thiết).

Bước 3: Làm việc cả lớp

Gọi một vài nhóm lên đóng vai xử lí tình huống trước lớp.

Giáo viên nhận xét góp ý cho từng nhóm.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học theo nội dung:

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.

- Đọc và chuẩn bị trước bài 17
	Học sinh tham gia  

-HS đọc tên bài
1 HS đọc, cả lớp lắng nghe

· -Mang những hình thu thập được về nấm đã chuẩn bị ở nhà có thể làm theo sơ đồ sau:
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- 1 HS đọc  yêu cầu bài tập 3

Học sinh đọc lại tình huống SGK/71 và nghiên cứu để hoàn thành bài 3 vào vở bài tập.
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Lần lượt học sinh đưa ra cách xử lí tình huống và giải thích vì sao xử lí như thế.
Các thành viên trong nhóm đóng vai để xử lí tình huống 

Học sinh lắng nghe nhận xét lẫn nhau.

Học sinh lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________
TIẾT 2:  KHOA HỌC 2 – LỚP 4B
Bài 17: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CẦN THIẾT CHO CƠ THỂ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn. 

- Nắm được một số thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng.

- Nắm được các chất dinh dưỡng cần thiết cho một bữa ăn.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện các hoạt động, qua quan sát hình vẽ biết được các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết dựa vào nội dung bài học để nêu tên các loại thức ăn cần thiết trong một bữa ăn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Chiếc bụng đói”  để khởi động bài học. 

- GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát và các hoạt động múa, hát mà các bạn thể hiện trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điệu bài hát.

- HS chia sẻ nhận xét về các bạn thể hiện múa hát trước lớp.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Kể được tên các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn. 

+ Nắm được một số thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng có trong một bữa ăn hằng ngày.

- Cách tiến hành:

	1) Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn 

Hoạt động 1: Đọc thông tin SGK (Làm việc cả lớp)

- GV gọi HS đọc thông tin trong SGK.

- GV gọi HS trả lời câu hỏi dựa vào thông tin bạn vừa đọc .

+ Trong thức ăn có chứa những chất gì?

+ Các nhóm chất dinh dưỡng nào có trong thức ăn?

+ Những loại thức ăn nào chứa nhiều nước và chất xơ?
- GV gọi HS nhận xét.

- GV chốt, tuyên dương.
	- HS đọc.

- Nhiều HS trả lời.

+ Chứa các chất dinh dưỡng, nước, chất xơ...

+ Chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min và chất khoáng.

+ Các loại rau quả như cà rốt, cà chua, cam, bưởi, rau cải.

- HS nhận xét bạn trả lời.

- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: Các nhóm chất có trong thức ăn (Làm việc nhóm 4)
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- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, quan sát hình trong SGK nêu tên nhóm chất dinh dưỡng và các loại thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng đó.




- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt nội dung.

   Có 5 nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể là: chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất khoáng và vi-ta-min.

+ Chất bột đường: cơm, bánh mì, khoai tây...

+ Chất đạm: thịt gà, thịt bò, cá, trứng, sữa...

+ Chất béo: bơ, dừa, dầu dừa, cá hồi....

+ Chất khoáng: sữa, khoai tây, rau dền, trứng gà...

+ Vi-ta-min: sữa, súp lơ xanh (bông cải), xoài, cà rốt, táo....
	- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ Chất bột đường: cơm, bánh mì, khoai lang, khoai tây.

+ Chất đạm: Cá, thịt bò, trứng, sữa, thịt gà, tôm, đậu, thịt heo...

+ Chất béo: Bơ, dừa, đậu phộng (lạc), cá hồi, mỡ heo..

+ Chất khoáng: Sữa, khoai tây, cá, trứng gà, thịt heo (lợn), rau dền..

+ Các vi-ta-min: Sữa, bông cải, xoài, cà rốt, cam, cá hồi, táo,...

- Đại diện các nhóm trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.



	3. Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức về các chất dinh dưỡng cần thiết cho một bữa ăn.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Viết tên các thức ăn cho một bữa ăn (Làm việc nhóm bàn)

- GV gọi HS đọc yêu cầu:

+ Dựa vào kiến thức đã học, hãy viết tên các thức ăn cho một bữa ăn. Trong đó: 

   Một thức ăn chứa nhiều chất bột đường.

   Một thức ăn chứa nhiều chất đạm.

   Một thức ăn chứa nhiều chất béo.

   Một thức ăn chứa nhiều vi-ta-min hoặc chất khoáng, chất xơ.

- GV phát phiếu bài tập và hướng dẫn cách làm.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn và thực hiện yêu cầu đã nêu.

- GV cho các nhóm thi đua trả lời, gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét và tuyên dương các nhóm trả lời đúng.
	HS đọc yêu cầu.

- HS nhận phiếu bài tập và lắng nghe hướng dẫn.

- HS thảo luận theo nhóm bàn đế thực hiện nhiệm vụ.

- Các nhóm thi đua trả lời.
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:

  Cho các thực phẩm dưới đây, em hãy đóng vai đi chợ để chọn các đồ ăn cho một bữa đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng:

+ Gạo, thịt bò, bơ, trứng, cam.

+ Thịt, cá, trứng, sữa, bơ.

+ Cam, dâu tây, cà chua, nho.

+ Bánh mì, cá hồi, thịt lợn.

- GV gọi HS nhận xét, chốt.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe tình huống

- HS tham gia lựa chọn và giải quyết tình huống.

- HS lắng nghe.


II. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________

TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4B
Bài 14: PHỐ CỔ HỘI AN (tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên lược đồ.

- Mô tả được một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến (hội quán của người Hoa), chùa Cầu Nhật Bản có sử dụng tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...).

- Rèn luyện kĩ năng quan sát và xác định được vị trí địa lí phố cổ Hội An trên bản đồ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ quan sát và xác định được vị trí địa lí phố cổ Hội An trên bản đồ.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm tranh ảnh và câu chuyện về phố cổ Hội An.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong xác định được vị trí địa lí phố cổ Hội An trên bản đồ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về phố cổ Hội An.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	GV: Giới thiệu tờ tiền mệnh giá 20 000 đồng với công trình ở mặt sau tờ tiền(dùng hình ảnh chiếu trên slide kết hợp dùng tiền thật) và yêu cầu HS  cùng quan sát mặt sau tờ tiền  và trả lời các câu hỏi sau:

? Công trình kiến trúc trong hình tên là gì? Ở đâu? Công trình có điểm gì đặc biệt về kiến trúc?

+ Đúng rồi. Trong số các bạn ở đây, đã có ai từng đến Hội An chưa? Đây là Chùa Cầu, công trình kiến trúc đặc sắc của phố cổ Hội An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du lịch một vòng quanh phố cổ Hội An. Để bắt đầu

chuyến đi, chúng ta cần phải biết Hội An nằm ở đâu? Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu vị trí địa lí của phố cổ Hội An qua tiết 1 bài: Phố cổ Hội An.             
	- HS quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi theo hiểu biết của mình;

+ Đây là hình ảnh Chùa Cầu, thuộc phố cổ Hội An.

+ Chùa Cầu là biểu tượng của phố cổ Hội An.

+ Chùa và cầu gắn liền với nhau.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên lược đồ.

+ Mô tả được một số công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến (Hội quán của người Hoa), Chùa Cầu Nhật Bản có sử dụng tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,..).

 - Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Vị trí địa lí? 

* Xác định vị trí địa lí của phố cổ Hội An (làm việc chung cả lớp).

- GV mời HS làm việc chung cả lớp, thực  hiện nhiệm vụ sau:

- Đọc mục 1 và quan sát hình 2 trang 76 SGK để xác định vị trí của phố cổ Hội An trên lược đồ. 

- GV mời HS làm việc nhóm 2 trả lời các câu hỏi sau: 

+ Phố cổ Hội An nằm ở đâu? (phường, thành phố, tỉnh nào).

+ Phường đó tiếp giáp với các phường nào và nằm cạnh dòng sông nào?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV tổng kết kiến thức: Phố cổ Hội An ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

      Hội An có vị trí địa lí thuận lợi, nằm ven dòng sông Thu Bồn nên khoảng 400 năm trước, nơi đây từng là thương cảng sầm uất bậc nhất của Việt Nam, thu hút nhiều thuyền buôn quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây. Họ đến làm ăn và sinh sống tạo ra một phố thị đông đúc. Ngày nay, Hội An vẫn còn rất nhiều kiến trúc cổ như: chùa, đền, miếu, hội quán có niên đại từ thế kỉ XVII− XVIII mang dấu tích người Hoa, người Nhật và người Pháp. Vì thế, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh đô thị cổ Hội An là một Di sản văn hoá thế giới.

* Kết luận: Phố cổ Hội An nằm ven dòng sông Thu Bồn, nay thuộc phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- GV chuyển ý hoạt động 2: Phố cổ Hội An có khoảng 1 130 di tích gồm nhà ở, chợ, đền, miếu, đình, chùa, hội quán, nhà thờ. Trong đó, nổi bật nhất là các công trình như: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến và Chùa Cầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng và cùng tham quan những công trình kiến trúc tiêu biểu tạo nên nét đặc trưng của phố cổ Hội An nhé!

Hoạt động 2: Một số công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An.

* Mô tả một số công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An. (làm việc chung cả lớp).

- GV yêu cầu HS làm việc chung cả lớp đọc thông tin, quan sát hình ảnh trong SGK từ trang 77 đến trang 79.

- GV mời HS làm việc nhóm 4, mỗi nhóm tìm hiểu về một công trình dựa vào thông tin và các hình trong SGK để hoàn thành phiếu học tập sau: (GV chuẩn bị thêm một số hình ảnh về 3 công trình kiến trúc: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến, Chùa Cầu để HS dán vào phiếu).

Phiếu học tập số 1

MÔ TẢ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TIÊU BIỂU

STT

Tên công trình

Điểm nổi bật về kiến trúc

Dán/vẽ hình ảnh minh họa

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV kết luận: Một số công trình kiến trúc tiêu tiểu của phố cổ Hội An: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến, Chùa Cầu.
	- HS cả lớp đọc mục 1 và quan sát hình 2 trang 76 SGK để xác định vị trí của phố cổ Hội An trên lược đồ. 

- HS thảo luận nhóm 2 và lên chỉ lược đồ để trả lời câu hỏi.

+ Phố cổ Hội An nằm ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

+ Phường Minh An giáp với phường Sơn Phong, phường Cẩm Phô và nằm cạnh sông Thu Bồn.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe.
- 2-3 HS đọc lại. Cả lớp ghi bài vào vở.

- HS lắng nghe.
- HS làm việc chung cả lớp đọc và quan sát hình ảnh trong SGK từ trang 77 đến trang 79.
- HS làm việc nhóm 4. mỗi nhóm tìm hiểu về một công trình dựa vào thông tin và các hình trong SGK để hoàn thành phiếu học tập số 1: 

Phiếu học tập số 1

MÔ TẢ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TIÊU BIỂU

STT

Tên công trình

Điểm nổi bật về kiến trúc

Dán/vẽ hình ảnh minh họa

1

Nhà cổ Phùng Hưng

Hai mắt cửa; trần gỗ uốn cong ở hiên tầng 2; mái nhà ở gian giữa có bốn hướng, ...

2

Hội quán Phúc Kiến

Kiến trúc bề thế, sang trọng, chạm khắc tinh sảo, sống động, màu sắc sặc sỡ, ...

3

Chùa Cầu

Bắc qua con lạch nhỏ; chùa và cầu gắn với nhau thành một thể thống nhất; ba hệ mái tương ứng với ba phần cầu,...

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 2-3 HS đọc lại. Cả lớp viết vào vở.

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Biết Ôn tập và khái quát được nội dung kiến thức của tiết học.

+ Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí địa lí và sử dụng bản đồ qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Kể lại truyền thuyết về Chùa Cầu. (Sinh hoạt nhóm 4).

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, đọc trang 79 SGK cùng nhau thảo luận kể lại truyền thuyết Chùa Cầu và trả lời các câu hỏi:

+ Tại sao Chùa Cầu được sử dụng làm biểu tượng của phố cổ Hội An?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, đọc trang 79 SGK cùng nhau thảo luận kể lại truyền thuyết Chùa Cầu và trả lời các câu hỏi:

+ Chùa Cầu có kiến trúc độc đáo mang dấu ấn kiến trúc Nhật – Việt – Hoa.

+ Là biểu tượng tín ngưỡng của người dân Hội An.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV đưa bản đồ Việt Nam, mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 1 phút mỗi tổ tìm trên bản đồ vị trí của phố cổ Hội An. 

Tổ nào tìm đúng và nhanh nhất là thắng cuộc.

+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.

- GV giao nhiệm vụ về nhà để HS chuẩn bị tiết 2.

PHIẾU GIAO VIỆC

Đọc thông tin trang 79 .. 80 SGK kết hợp với việc tìm kiếm tư liệu trên sách bảo và internet, hãy nêu:

1. Những biện pháp đã được thực hiện tốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An.

.............................................................

.............................................................

2. Những vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An.

..................................................................

.................................................................


	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS về nhà hoàn thành phiếu giao việc.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
___________________________________________
TIẾT 4: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4B
Bài 14: PHỐ CỔ HỘI AN (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát và xác định được vị trí địa lí phố cổ Hội An trên bản đồ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An .

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong việc đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An .

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về phố cổ Hội An.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	– GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Thử tài trí nhớ” với 3 câu hỏi trắc nghiệm (có 4 lựa chọn). Mỗi câu hỏi HS có 5 giây suy nghĩ. Sau 5 giây, ai giơ tay nhanh nhất sẽ được trả lời.

– HS lần lượt trả lời câu hỏi.

Câu 1. Phố cổ Hội An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.                  B. Quảng Nam.

C. Quảng Bình.             D. Thừa Thiên Huế.

Câu 2. Công trình nào sau đây thuộc phố cổ Hội An? (GV cho HS xem 4 ảnh chụp, có ghi tên công trình ở dưới mỗi ảnh)

A. Cầu Rồng.                     B. Cầu Trường Tiền.

C. Nhà cổ Phùng Hưng.     D. Nhà cổ Đường Lâm.

Câu 3. Biểu tượng của thành phố Hội An là:

A. Nhà cổ Phùng Hưng,      B. Hội quán Phúc Kiến,

C. sông Thu Bồn.                D. Chùa Cầu.

- GV nhận xét câu trả lời của HS.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	· HS tham gia trò chơi.

· HS trả lời các câu hỏi

Câu 1:  B.

Câu 2: C.

Câu 3: D.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.

 - Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hội An.(Làm việc chung cả lớp).

• Đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.

- GV yêu cầu HS báo cáo nhiệm vụ đã được giao ở tiết trước.

PHIẾU GIAO VIỆC

Đọc thông tin trang 79 .. 80 SGK kết hợp với việc tìm kiếm tư liệu trên sách bảo và internet, hãy nêu:

1. Những biện pháp đã được thực hiện tốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An.

.............................................................

.............................................................

2. Những vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An.

..................................................................

..................................................................
- GV nhận xét, tổng kết kiến thức theo đáp án ở Phiếu giao việc và tuyên dương HS về hoạt động chuẩn bị bài ở nhà.

- GV mời HS làm việc theo nhóm 6, lựa chọn một vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An (thiên tai, quá trình đô thị hoá,...) để đề xuất biện pháp khắc phục tương ứng. Mỗi nhóm có thể lựa chọn một sản phẩm để thể hiện biện pháp rồi gắn vào bảng nhóm. (Sử dụng kĩ thuật phòng tranh).
Gợi ý: Thiết kế khẩu hiệu bảo vệ di sản/ du lịch văn minh; vẽ tranh tuyên truyền, hướng dẫn tham quan,...

- Mỗi nhóm cử một bạn để giới thiệu  và tuyên truyền phòng tranh của nhóm mình.

- Các nhóm đi tham quan phòng tranh của nhóm bạn.

- Cả lớp bình chọn nhóm “Ấn tượng nhất”. 

+ Tiêu chí: Giới thiệu và tuyên truyền hay, hình ảnh phong phú và đúng chủ đề.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV kết luận: Một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hội An là:

+ Trùng tu di sản thường xuyên.

+ Xây dựng không gian xanh.

+ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

+Tích cực tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp của phố cổ Hội An.
	- HS báo cáo sản phẩm:

PHIẾU GIAO VIỆC

1. Những biện pháp đã được thực hiện tốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An:

+ Trùng tu di sản thường xuyên.

+ Xây dựng không gian xanh.

+ Sử dụng hệ thống xử lí nước thải hiện đại.

+ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cư dân, khách du lịch.

+ Tích cực tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp của phố cổ Hội An.

2. Những vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An:

+Thiên tai.

+ Quá trình đô thị hoá.
- HS làm việc theo nhóm 6, lựa
chọn một vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An (thiên tai, quá trình đô thị hoá,...) để đề xuất biện pháp khắc phục tương ứng.
+ Biển báo tự động bảo vệ môi trường.

+ Do quá trình đô thị hóa: Không vứt rác bừa bãi; trồng nhiều cây xanh; Khuyến khích đi xe đạp, đi bộ; Không bán hàng tùy tiện; ...

+ Lập đội tự quản: Cấm ô tô, xe máy đi vào phố cổ; Nhắc nhở người dân vứt rác đúng nơi quy định; Xử phạt những người dân bán hàng tùy tiện; Lên lịch vệ sinh hàng tuần;...

- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS tham quan phòng tranh

- Cả lớp nhận xét- Bình chọn 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm

- 2-3 HS nhắc lại. Cả lớp ghi vào vở.



	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Ôn tập và khái quát được nội dung kiến thức của tiết học.

+ Rèn luyện kĩ năng đã học để giới thiệu và thiết kế được sản phẩm về Hội An.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Trò chơi “Ai nhanh hơn?”. (Sinh hoạt nhóm 6).

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu phần Luyện tập trang 80/SGK.

- Mời cả lớp tham gia trò chơi “  Ai nhanh hơn?”. GV chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 6 bạn. GV phát thẻ có từ khóa đã in  sẵn cho HS. HS có thời gian 3 phút  để dán bộ từ kháo vào bảng. Đội nào nhanh hơn và đúng sẽ thắng.

Bộ từ khóa

Trùng tu di sản.

Bắc qua con lạch.

Hai mắt cửa.

Bảo vệ môi trường.

Màu sắc sặc sỡ.

Chạm khắc tinh xảo.

Mái nhà ở gian giữa có bốn hướng.

Tuyên truyền, quảng bá.

Chùa và cầu gắn với nhau.

Xây dựng không gian xanh.

Tên công

trình

Nét độc đáo về kiến trúc

Biện pháp bảo tồn, phát huy

Nhà cổ

Phùng Hưng

?

?

Hội quán

Phúc Kiến

?

Chùa Cầu

?

-GV công bố đội thắng cuộc và tổng kết.

Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ năng đã học để giới thiệu và thiết kế được sản phẩm về Hội An.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu phần Vận dụng trang 80/SGK.

– GV gợi ý chi tiết để HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ 1: HS sưu tầm và giới thiệu theo các ý: tên công trình, thời gian xây dựng, đặc điểm nổi bật, hiện trạng. GV khuyến khích HS lựa chọn một công trình mà HS yêu thích để sưu tầm và giới thiệu, có thể là công trình chưa được đề cập trong SGK.
+ Nhiệm vụ 2: Mục đích làm sổ tay hướng dẫn du lịch để khách tham quan biết về những công trình nổi tiếng ở Hội An, biết về lễ hội, phong tục, tập quán của người dân, về giao thông, món ăn, thời tiết.

- GV mời HS trình bày.

- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp tham gia trò chơi.

Tên công

trình

Nét độc đáo về kiến trúc

Biện pháp bảo tồn, phát huy

Nhà cổ

Phùng Hưng

- Hai mắt cửa.

- Mái nhà ở gian giữa có bốn hướng.

- Trùng tu di sản.

- Bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền, quảng bá.

- Tuyên truyền, quảng bá.

- Xây dựng không gian xanh.

Hội quán

Phúc Kiến

- Màu sắc sặc sỡ.

- Chạm khắc tinh xảo.

Chùa Cầu

- Bắc qua con lạch.

- Chùa và cầu gắn với nhau.

· HS lắng nghe.

1 HS đọc yêu cầu phần Vận dụng trang 80/SGK.

- HS cả lớp thực hiện nhiệm vụ.

1. Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một công trình kiến trúc nổi tiếng của Hội An mà em yêu thích.

       Phố cổ Hội An có nhiều khu phố cổ cũng được xây dựng từ thế kỷ 16 và đến nay vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc cổ từ phố xá, nhà cửa đến đền đài, chùa chiền, giếng cổ… 

2. Hướng dẫn du lịch để khách tham quan biết về những công trình nổi tiếng ở Hội An, biết về lễ hội, phong tục, tập quán của người dân, về giao thông, món ăn, thời tiết.

Nhắc đến Hội An chắc hẳn ai cũng nghĩ đến những khung cảnh lãng mạn cùng đèn lồng và sắc màu vàng nhẹ nhàng. Không chỉ là một điểm đến thu hút khách du lịch mà nơi đây còn là một quần thể di tich kiến trúc với nhiều loại hình.

Đến ngày nay kiến trúc Phố Cổ Hội An vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng và giữ cho mình được nét thuần túy và đậm phong cách phương đông thời Trung đại. Nơi đây chính là bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị nổi tiếng thế giới.

- 2 HS trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

-HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 1 phút mỗi tổ tìm được những việc nên làm và những việc không nên làm khi tham quan phố cổ Hội An. 

Tổ nào tìm đúng và nhanh nhất là thắng cuộc.

+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

*GV kết luận: việc nên làm và không nên làm khi đến Hội An tham quan phù hợp với lứa tuổi của HS là: 

+ Các hoạt động nên làm như: tuân thủ nội quy và hướng dẫn tham quan tại các di tích; ứng xử văn minh, bảo vệ môi trường; ưu tiên

sử dụng phương tiện thân thiện khi thăm phố cổ như: xích lô, đi bộ,...

+ Các hoạt động không nên làm: chen lấn, xô đẩy, gây ồn ào; vứt rác bừa bãi,... 

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..

___________________________________________________________
Buổi chiều
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 4C
NÓI VÀ NGHE 

KỂ CHUYỆN: CHUYỆN CỦA LOÀI CHIM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Nhớ nội dung câu chuyện đã nghe, dựa vào gợi ý kể lại được câu chuyện.

- Biết ghi chép, nhận xét, đóng góp ý kiến cho lời kể và ý kiến của bạn.

- Phát triển năng lực văn học: Thể hiện được lời kể bằng từ ngữ phù hợp, giọng kể diễn cảm; động tác và nét mặt phù hợp với câu chuyện.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về vẻ riêng của mỗi người trong gia đình.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để kể lại được câu chuyện: Chuyện của loài chim.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Bước đầu biết kể chuyện bằng giọng diễn cảm kết hợp thể hiện vẻ mặt, cử chỉ phù hợp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn kể lại câu chuyện đã học bằng hình thức nối tiếp/ phân vai.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào về những thay đổi của đất nước.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “  Vui đến trường” để khởi động bài học.

- GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.

- GV trao đổi và dẫn dắt vào bài mới:

Các em vừa khởi động bằng một bài hát rất vui phải không nào. Các em ạ trong những năm gần đây đất nước ta đổi mới rất nhiều và ngày càng xuất hiện nhiều nhà cao tầng, những cây cầu mới, những con đường mới, … khiến ngay cả những chú chim bay khắp đó đây chững kiến biết bao thay đổi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Câu chuyện cô và các em se kể hôm nay có tên Chuyện của loài chim được trích từ truyện ngắn: Những câu chuyện của nhà văn Võ Quảng. Trong Truyện, các loài chim kể cho nhau nghe về một lần ngỡ ngàng như thế. Các em hãy nghe cô kể chuyện và tập kể lại nhé!
	- HS cả lớp cùng hát bài hát.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.

- Mục tiêu:

+ Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện: Chuyện của loài chim.

+ Phát triển năng lực văn học: Thể hiện được lời kể bằng từ ngữ phù hợp, giọng kể diễn cảm; động tác và nét mặt phù hợp với câu chuyện.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nghe kể cuyện. (làm việc chung cả lớp)

- GV chiếu tivi cho HS xem hình và nghe kể chuyện.

- GV kể chuyện bằng giọng vui tươi, chú ý thể hiện lời của các chú chim bằng giọng phù hợp: Bồ chao liếng thoắng, chích chòe xuýt xoa đầy vẻ  lo sợ, bồ các điềm tĩnh.

 - GV kể lần 1 kết hợp giải nghĩa từ khó:

+ Liến thoắng: nói quá nhanh và liên tục không ngừng.

+ Sơ tán: tạm di chuyển ra khỏi khu vực không an toàn để tránh tai nạn.

+ Xuýt xoa: phát ra những tiếng gió biểu thị cảm giác đau, rét, tiếc rẻ hoặc lo lắng, kinh ngạc.

+ Trụ điện: cột vững chắc để đỡ dây điện.

+ Thở phào: thở một hơi dài khoan khoái vì đã trút được nỗi lo lắng, buồn phiền.

- Kể xong lần 1 GV yêu cầu HS cả lớp quan sát tranh đọc thầm lại các gợi ý.

- GV kể tiếp lần 2.
	- HS lắng nghe gv kể chuyện.

- HS quan sát tivi kết hợp lắng nghe.
- HS quan sát tranh SGK và đọc thầm các gợi ý kết hợp nghe GV kể lần 2 ghi nhớ câu chuyện để tập kể.

	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Biết kể lại được câu chuyện Chuyện của loài chim.

+ Biết cách trao đổi với bạn bè về câu chuyện.

+ Phát triển kĩ năng nghe-nói qua đó góp phần phát phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Kể chuyện (Sinh hoạt nhóm 4)

1. Kể chuyện trong nhóm:
- GV chia nhóm.

- GV hướng dẫn HS tập kể trong nhóm 4, nói cho HS biết: Các em chỉ cần kể đúng những chi tiết chính trong câu chuyện; khi kể có thể thay hoặc them, bớt từ.

- GV theo dõi giúp đỡ HS kể chuyện, hướng dẫn HS thay đổi sao cho mỗi HS được tập kể tất cả các đoạn.

1.2. Kể chuyện trước lớp.

- GV mời đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

- GV mời một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe GV chia nhóm và phân nhiệm vụ.

- HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện.

- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.

- Đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp nhận xét.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Một số HS khá giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện.

	Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện (Sinh hoạt nhóm). 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài 2 SGK/ T37

- GV mời HS sinh hoạt nhóm cùng nhau suy nghĩ, thảo luận câu hỏi và trả lời theo hình thức phỏng vấn.

a) Vì sao bồ chao tưởng rằng mình đã thấy hai cái trụ chống trời?

b) Vì sao các loài chim ngạc nhiên trước những điều mắt thấy, tai nghe?

c) Nếu là một nhân vật trong câu chuyện, em sẽ nói gì để bày tỏ cảm nghĩ của mình trước những điều mắt thấy, tai nghe?

- GV mời 1 HS lên đóng vai trò là phóng viên điều hành.

- Trong thời gian đó GV cho HS vừa nghe vừa ghi nhanh câu hỏi, thắc mắc của mình về câu chuyện 

- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài2

+ HS HS sinh hoạt nhóm cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi.

- 1 HS đóng vai trò là phóng viên đặt câu hỏi cho cả lớp.

- HS còn lại trả lời.

a) Vì hai cái trụ ấy rất cao: cao đến tận mây xanh; vì bồ chao chưa từng thấy hai cái trụ đó.

b) Vì những thay đổi của đất nước diễn ra quá nhanh chóng.

c) Đất nước mình thay đổi nhanh chóng quá!

Các công trình xuất hiện nhanh chóng như có một phép màu!

Thật là đáng ngạc nhiên! 

….

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đưa câu hỏi thêm (nếu có)

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào về những thay đổi của đất nước. Rút ra sự cố gắng cho bản thân học tập tốt để lớn lên là công dân tốt chung tay xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV nhắc học sinh về các việc làm thiết thực của HS để góp phần xây dựng đất nước đổi thay.
- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________
TIẾT 2:  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4C
Bài 14: PHỐ CỔ HỘI AN (tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên lược đồ.

- Mô tả được một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến (hội quán của người Hoa), chùa Cầu Nhật Bản có sử dụng tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...).

- Rèn luyện kĩ năng quan sát và xác định được vị trí địa lí phố cổ Hội An trên bản đồ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ quan sát và xác định được vị trí địa lí phố cổ Hội An trên bản đồ.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm tranh ảnh và câu chuyện về phố cổ Hội An.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong xác định được vị trí địa lí phố cổ Hội An trên bản đồ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về phố cổ Hội An.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	GV: Giới thiệu tờ tiền mệnh giá 20 000 đồng với công trình ở mặt sau tờ tiền(dùng hình ảnh chiếu trên slide kết hợp dùng tiền thật) và yêu cầu HS  cùng quan sát mặt sau tờ tiền  và trả lời các câu hỏi sau:

? Công trình kiến trúc trong hình tên là gì? Ở đâu? Công trình có điểm gì đặc biệt về kiến trúc?

+ Đúng rồi. Trong số các bạn ở đây, đã có ai từng đến Hội An chưa? Đây là Chùa Cầu, công trình kiến trúc đặc sắc của phố cổ Hội An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du lịch một vòng quanh phố cổ Hội An. Để bắt đầu

chuyến đi, chúng ta cần phải biết Hội An nằm ở đâu? Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu vị trí địa lí của phố cổ Hội An qua tiết 1 bài: Phố cổ Hội An.             
	- HS quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi theo hiểu biết của mình;

+ Đây là hình ảnh Chùa Cầu, thuộc phố cổ Hội An.

+ Chùa Cầu là biểu tượng của phố cổ Hội An.

+ Chùa và cầu gắn liền với nhau.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên lược đồ.

+ Mô tả được một số công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến (Hội quán của người Hoa), Chùa Cầu Nhật Bản có sử dụng tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,..).

 - Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Vị trí địa lí? 

* Xác định vị trí địa lí của phố cổ Hội An (làm việc chung cả lớp).

- GV mời HS làm việc chung cả lớp, thực  hiện nhiệm vụ sau:

- Đọc mục 1 và quan sát hình 2 trang 76 SGK để xác định vị trí của phố cổ Hội An trên lược đồ. 

- GV mời HS làm việc nhóm 2 trả lời các câu hỏi sau: 

+ Phố cổ Hội An nằm ở đâu? (phường, thành phố, tỉnh nào).

+ Phường đó tiếp giáp với các phường nào và nằm cạnh dòng sông nào?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV tổng kết kiến thức: Phố cổ Hội An ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

      Hội An có vị trí địa lí thuận lợi, nằm ven dòng sông Thu Bồn nên khoảng 400 năm trước, nơi đây từng là thương cảng sầm uất bậc nhất của Việt Nam, thu hút nhiều thuyền buôn quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây. Họ đến làm ăn và sinh sống tạo ra một phố thị đông đúc. Ngày nay, Hội An vẫn còn rất nhiều kiến trúc cổ như: chùa, đền, miếu, hội quán có niên đại từ thế kỉ XVII− XVIII mang dấu tích người Hoa, người Nhật và người Pháp. Vì thế, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh đô thị cổ Hội An là một Di sản văn hoá thế giới.

* Kết luận: Phố cổ Hội An nằm ven dòng sông Thu Bồn, nay thuộc phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- GV chuyển ý hoạt động 2: Phố cổ Hội An có khoảng 1 130 di tích gồm nhà ở, chợ, đền, miếu, đình, chùa, hội quán, nhà thờ. Trong đó, nổi bật nhất là các công trình như: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến và Chùa Cầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng và cùng tham quan những công trình kiến trúc tiêu biểu tạo nên nét đặc trưng của phố cổ Hội An nhé!

Hoạt động 2: Một số công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An.

* Mô tả một số công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An. (làm việc chung cả lớp).

- GV yêu cầu HS làm việc chung cả lớp đọc thông tin, quan sát hình ảnh trong SGK từ trang 77 đến trang 79.

- GV mời HS làm việc nhóm 4, mỗi nhóm tìm hiểu về một công trình dựa vào thông tin và các hình trong SGK để hoàn thành phiếu học tập sau: (GV chuẩn bị thêm một số hình ảnh về 3 công trình kiến trúc: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến, Chùa Cầu để HS dán vào phiếu).

Phiếu học tập số 1

MÔ TẢ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TIÊU BIỂU

STT

Tên công trình

Điểm nổi bật về kiến trúc

Dán/vẽ hình ảnh minh họa

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV kết luận: Một số công trình kiến trúc tiêu tiểu của phố cổ Hội An: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến, Chùa Cầu.
	- HS cả lớp đọc mục 1 và quan sát hình 2 trang 76 SGK để xác định vị trí của phố cổ Hội An trên lược đồ. 

- HS thảo luận nhóm 2 và lên chỉ lược đồ để trả lời câu hỏi.

+ Phố cổ Hội An nằm ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

+ Phường Minh An giáp với phường Sơn Phong, phường Cẩm Phô và nằm cạnh sông Thu Bồn.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe.
- 2-3 HS đọc lại. Cả lớp ghi bài vào vở.

- HS lắng nghe.
- HS làm việc chung cả lớp đọc và quan sát hình ảnh trong SGK từ trang 77 đến trang 79.
- HS làm việc nhóm 4. mỗi nhóm tìm hiểu về một công trình dựa vào thông tin và các hình trong SGK để hoàn thành phiếu học tập số 1: 

Phiếu học tập số 1

MÔ TẢ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TIÊU BIỂU

STT

Tên công trình

Điểm nổi bật về kiến trúc

Dán/vẽ hình ảnh minh họa

1

Nhà cổ Phùng Hưng

Hai mắt cửa; trần gỗ uốn cong ở hiên tầng 2; mái nhà ở gian giữa có bốn hướng, ...

2

Hội quán Phúc Kiến

Kiến trúc bề thế, sang trọng, chạm khắc tinh sảo, sống động, màu sắc sặc sỡ, ...

3

Chùa Cầu

Bắc qua con lạch nhỏ; chùa và cầu gắn với nhau thành một thể thống nhất; ba hệ mái tương ứng với ba phần cầu,...

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 2-3 HS đọc lại. Cả lớp viết vào vở.

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Biết Ôn tập và khái quát được nội dung kiến thức của tiết học.

+ Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí địa lí và sử dụng bản đồ qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Kể lại truyền thuyết về Chùa Cầu. (Sinh hoạt nhóm 4).

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, đọc trang 79 SGK cùng nhau thảo luận kể lại truyền thuyết Chùa Cầu và trả lời các câu hỏi:

+ Tại sao Chùa Cầu được sử dụng làm biểu tượng của phố cổ Hội An?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, đọc trang 79 SGK cùng nhau thảo luận kể lại truyền thuyết Chùa Cầu và trả lời các câu hỏi:

+ Chùa Cầu có kiến trúc độc đáo mang dấu ấn kiến trúc Nhật – Việt – Hoa.

+ Là biểu tượng tín ngưỡng của người dân Hội An.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV đưa bản đồ Việt Nam, mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 1 phút mỗi tổ tìm trên bản đồ vị trí của phố cổ Hội An. 

Tổ nào tìm đúng và nhanh nhất là thắng cuộc.

+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.

- GV giao nhiệm vụ về nhà để HS chuẩn bị tiết 2.

PHIẾU GIAO VIỆC

Đọc thông tin trang 79 .. 80 SGK kết hợp với việc tìm kiếm tư liệu trên sách bảo và internet, hãy nêu:

1. Những biện pháp đã được thực hiện tốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An.

.............................................................

.............................................................

2. Những vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An.

..................................................................

.................................................................


	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS về nhà hoàn thành phiếu giao việc.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________

TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4C
Bài 14: PHỐ CỔ HỘI AN (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát và xác định được vị trí địa lí phố cổ Hội An trên bản đồ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An .

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong việc đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An .

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về phố cổ Hội An.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	– GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Thử tài trí nhớ” với 3 câu hỏi trắc nghiệm (có 4 lựa chọn). Mỗi câu hỏi HS có 5 giây suy nghĩ. Sau 5 giây, ai giơ tay nhanh nhất sẽ được trả lời.

– HS lần lượt trả lời câu hỏi.

Câu 1. Phố cổ Hội An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.                  B. Quảng Nam.

C. Quảng Bình.             D. Thừa Thiên Huế.

Câu 2. Công trình nào sau đây thuộc phố cổ Hội An? (GV cho HS xem 4 ảnh chụp, có ghi tên công trình ở dưới mỗi ảnh)

A. Cầu Rồng.                     B. Cầu Trường Tiền.

C. Nhà cổ Phùng Hưng.     D. Nhà cổ Đường Lâm.

Câu 3. Biểu tượng của thành phố Hội An là:

A. Nhà cổ Phùng Hưng,      B. Hội quán Phúc Kiến,

C. sông Thu Bồn.                D. Chùa Cầu.

- GV nhận xét câu trả lời của HS.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	· HS tham gia trò chơi.

· HS trả lời các câu hỏi

Câu 1:  B.

Câu 2: C.

Câu 3: D.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.

 - Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hội An.(Làm việc chung cả lớp).

• Đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.

- GV yêu cầu HS báo cáo nhiệm vụ đã được giao ở tiết trước.

PHIẾU GIAO VIỆC

Đọc thông tin trang 79 .. 80 SGK kết hợp với việc tìm kiếm tư liệu trên sách bảo và internet, hãy nêu:

1. Những biện pháp đã được thực hiện tốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An.

.............................................................

.............................................................

2. Những vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An.

..................................................................

..................................................................
- GV nhận xét, tổng kết kiến thức theo đáp án ở Phiếu giao việc và tuyên dương HS về hoạt động chuẩn bị bài ở nhà.

- GV mời HS làm việc theo nhóm 6, lựa chọn một vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An (thiên tai, quá trình đô thị hoá,...) để đề xuất biện pháp khắc phục tương ứng. Mỗi nhóm có thể lựa chọn một sản phẩm để thể hiện biện pháp rồi gắn vào bảng nhóm. (Sử dụng kĩ thuật phòng tranh).
Gợi ý: Thiết kế khẩu hiệu bảo vệ di sản/ du lịch văn minh; vẽ tranh tuyên truyền, hướng dẫn tham quan,...

- Mỗi nhóm cử một bạn để giới thiệu  và tuyên truyền phòng tranh của nhóm mình.

- Các nhóm đi tham quan phòng tranh của nhóm bạn.

- Cả lớp bình chọn nhóm “Ấn tượng nhất”. 

+ Tiêu chí: Giới thiệu và tuyên truyền hay, hình ảnh phong phú và đúng chủ đề.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV kết luận: Một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hội An là:

+ Trùng tu di sản thường xuyên.

+ Xây dựng không gian xanh.

+ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

+Tích cực tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp của phố cổ Hội An.
	- HS báo cáo sản phẩm:

PHIẾU GIAO VIỆC

1. Những biện pháp đã được thực hiện tốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An:

+ Trùng tu di sản thường xuyên.

+ Xây dựng không gian xanh.

+ Sử dụng hệ thống xử lí nước thải hiện đại.

+ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cư dân, khách du lịch.

+ Tích cực tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp của phố cổ Hội An.

2. Những vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An:

+Thiên tai.

+ Quá trình đô thị hoá.
- HS làm việc theo nhóm 6, lựa
chọn một vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An (thiên tai, quá trình đô thị hoá,...) để đề xuất biện pháp khắc phục tương ứng.
+ Biển báo tự động bảo vệ môi trường.

+ Do quá trình đô thị hóa: Không vứt rác bừa bãi; trồng nhiều cây xanh; Khuyến khích đi xe đạp, đi bộ; Không bán hàng tùy tiện; ...

+ Lập đội tự quản: Cấm ô tô, xe máy đi vào phố cổ; Nhắc nhở người dân vứt rác đúng nơi quy định; Xử phạt những người dân bán hàng tùy tiện; Lên lịch vệ sinh hàng tuần;...

- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS tham quan phòng tranh

- Cả lớp nhận xét- Bình chọn 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm

- 2-3 HS nhắc lại. Cả lớp ghi vào vở.



	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Ôn tập và khái quát được nội dung kiến thức của tiết học.

+ Rèn luyện kĩ năng đã học để giới thiệu và thiết kế được sản phẩm về Hội An.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Trò chơi “Ai nhanh hơn?”. (Sinh hoạt nhóm 6).

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu phần Luyện tập trang 80/SGK.

- Mời cả lớp tham gia trò chơi “  Ai nhanh hơn?”. GV chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 6 bạn. GV phát thẻ có từ khóa đã in  sẵn cho HS. HS có thời gian 3 phút  để dán bộ từ kháo vào bảng. Đội nào nhanh hơn và đúng sẽ thắng.

Bộ từ khóa

Trùng tu di sản.

Bắc qua con lạch.

Hai mắt cửa.

Bảo vệ môi trường.

Màu sắc sặc sỡ.

Chạm khắc tinh xảo.

Mái nhà ở gian giữa có bốn hướng.

Tuyên truyền, quảng bá.

Chùa và cầu gắn với nhau.

Xây dựng không gian xanh.

Tên công

trình

Nét độc đáo về kiến trúc

Biện pháp bảo tồn, phát huy

Nhà cổ

Phùng Hưng

?

?

Hội quán

Phúc Kiến

?

Chùa Cầu

?

-GV công bố đội thắng cuộc và tổng kết.

Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ năng đã học để giới thiệu và thiết kế được sản phẩm về Hội An.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu phần Vận dụng trang 80/SGK.

– GV gợi ý chi tiết để HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ 1: HS sưu tầm và giới thiệu theo các ý: tên công trình, thời gian xây dựng, đặc điểm nổi bật, hiện trạng. GV khuyến khích HS lựa chọn một công trình mà HS yêu thích để sưu tầm và giới thiệu, có thể là công trình chưa được đề cập trong SGK.
+ Nhiệm vụ 2: Mục đích làm sổ tay hướng dẫn du lịch để khách tham quan biết về những công trình nổi tiếng ở Hội An, biết về lễ hội, phong tục, tập quán của người dân, về giao thông, món ăn, thời tiết.

- GV mời HS trình bày.

- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp tham gia trò chơi.

Tên công

trình

Nét độc đáo về kiến trúc

Biện pháp bảo tồn, phát huy

Nhà cổ

Phùng Hưng

- Hai mắt cửa.

- Mái nhà ở gian giữa có bốn hướng.

- Trùng tu di sản.

- Bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền, quảng bá.

- Tuyên truyền, quảng bá.

- Xây dựng không gian xanh.

Hội quán

Phúc Kiến

- Màu sắc sặc sỡ.

- Chạm khắc tinh xảo.

Chùa Cầu

- Bắc qua con lạch.

- Chùa và cầu gắn với nhau.

· HS lắng nghe.

1 HS đọc yêu cầu phần Vận dụng trang 80/SGK.

- HS cả lớp thực hiện nhiệm vụ.

1. Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một công trình kiến trúc nổi tiếng của Hội An mà em yêu thích.

       Phố cổ Hội An có nhiều khu phố cổ cũng được xây dựng từ thế kỷ 16 và đến nay vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc cổ từ phố xá, nhà cửa đến đền đài, chùa chiền, giếng cổ… 

2. Hướng dẫn du lịch để khách tham quan biết về những công trình nổi tiếng ở Hội An, biết về lễ hội, phong tục, tập quán của người dân, về giao thông, món ăn, thời tiết.

Nhắc đến Hội An chắc hẳn ai cũng nghĩ đến những khung cảnh lãng mạn cùng đèn lồng và sắc màu vàng nhẹ nhàng. Không chỉ là một điểm đến thu hút khách du lịch mà nơi đây còn là một quần thể di tich kiến trúc với nhiều loại hình.

Đến ngày nay kiến trúc Phố Cổ Hội An vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng và giữ cho mình được nét thuần túy và đậm phong cách phương đông thời Trung đại. Nơi đây chính là bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị nổi tiếng thế giới.

- 2 HS trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

-HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 1 phút mỗi tổ tìm được những việc nên làm và những việc không nên làm khi tham quan phố cổ Hội An. 

Tổ nào tìm đúng và nhanh nhất là thắng cuộc.

+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

*GV kết luận: việc nên làm và không nên làm khi đến Hội An tham quan phù hợp với lứa tuổi của HS là: 

+ Các hoạt động nên làm như: tuân thủ nội quy và hướng dẫn tham quan tại các di tích; ứng xử văn minh, bảo vệ môi trường; ưu tiên

sử dụng phương tiện thân thiện khi thăm phố cổ như: xích lô, đi bộ,...

+ Các hoạt động không nên làm: chen lấn, xô đẩy, gây ồn ào; vứt rác bừa bãi,... 

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________

                                                                    Duyệt ngày       tháng 2  năm 2025
                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hằng

